
1 2 3 4 5 6 7 8 9                 10             11  12=6-7-9         13.0  14=10x 52.000 15 16 17 18 19  20=17x18x19  21=10x10.000  22=10x156.000  23=14+20+21+22                              24 

2,291.8 2,208.0 83.8 83.8 83.8             -           -           4,357,600           9,365,400         838,000             13,072,800        27,633,800              27,633,800               

33 43 2,144.8 2,144.8 0.0 -               -           -           -                      Cây Mít ĐK gốc 12 cm ≤ Φ <15cm 2            530,000       80% 848,000            -                     -                     848,000                   

-               -           -           -                      Cây Na ĐK gốc 9cm≤Φ<12cm 1            821,000       80% 656,800            -                     -                     656,800                   

-               -           -           -                      Cây Ổi ĐK gốc 5cm ≤ Φ <7cm 2            310,000       80% 496,000            -                     -                     496,000                   

-               -           -           -                      

Tường rào xây cay bê tông (gạch 

papanh), dày 130 mm, bổ trụ (dài 

18,12 m; cao 2,5 m)

45.30     290,000       50% 6,568,500         -                     -                     6,568,500                

2 Nguyễn Hữu Thanh Chu Nguyên 68 2 147.0 63.2 83.8 83.8 83.8             -           -           LUC 4,357,600           Cây hàng năm 83.8       9,500           100% 796,100            838,000             13,072,800        19,064,500              19,064,500               

Diện tích 

đã thu 

hồi 

(m
2
)

 Số 

lƣợng: 

cây; m² 

 Ký hiệu 

loại đất 

Diện tích 

thu hồi (m²)

 Kinh phí bồi 

thƣờng về đất: 

Đất lúa 

52.000đ/m² 

 Hỗ trợ ổn định 

đời sống và sản 

xuất: Lúa 

10.000(đ) 

 Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm: 

Đất lúa 

156.000đ/m2 

 Tạo lập trước ngày 

01/7/2014 (không 

có biện pháp xử lý) 

0.0

Tổng diện 

tích thu hồi 

(m²)

 Ổn định 50 

năm

(m²) 

 K. Thầu 

(m²) 

 Hình thức sử dụng 

NTS

 Thời điểm tạo lập 

cây ăn quả lâu 

năm trên đất trồng 

lúa 

 Kinh phí các khoản hỗ trợ 

 Kinh phí bồi 

thƣờng, hỗ trợ theo 

thửa: đ 

 Tổng tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ: đ 

 Kinh phí bồi thƣờng về tài sản 

 Loại tài sản 

Tổng cộng

Số thửa

Diện tích 

thửa

(m²)

Số 

TT

Tên hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng đất

8,569,300                 

 Diện tích 

còn lại 

(m2) 
 Hỗ trợ 

(%) 

 Thành tiền 

(đ) 
 Đơn giá (đ) 

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT (ĐỢT 17)

 Để thực hiện dự án: Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2) (giai đoạn 3)

Địa điểm thực hiện: Tại các Tổ dân phố Kim Sơn và Chu Nguyên, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số                                   /QĐ-UBND ngày              /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

Số tờ
 Địa chỉ 

(Tổ dân phố)

1
Vũ Tấn Ninh

(vợ Trần Thị Mơ)
Kim Sơn
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